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BÁO CÁO  

C n    c  heo d     nh h nh  h  h nh ph p l ậ  n m      

 

 Thực hiện Kế hoạch số 5214/KH-UBND ngày 14/12/2023 của UBND tỉnh 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024; 

 Tiếp nhận văn bản số 3689/STP-TTr ngày 13/11/2024 của Sở Tư pháp về 

việc báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2024, 

 Sở Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn t ng h p báo cáo công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật của ngành năm 2024, như sau: 

I. CÔNG T C CHỈ Đ O TRIỂN  HAI TH C HIỆN NHIỆM V  

TH O   I T NH H NH THI HÀNH PH P LUẬT NĂM      

1. Nhữn  ư  đ ểm v  kế  q ả đạ  được  

1.1. Về việc xây dựng và t  chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật 

Thực hiện Kế hoạch số 5214/KH-UBND ngày 14/12/2023 của UBND tỉnh 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024, Kế hoạch số 934/KH-UBND 

ngày 04/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2024Sở Nông nghiệp 

và PTNT đ  bám sát các nhiệm v  trọng tâm đư c UBND tỉnh giao tại  uyết 

định số 745/ Đ-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát tri n kinh tế - x  hội năm 2024;  uyết định số 

36/ Đ-UBND ngày 12/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế 

hoạch tri n khai những nhiệm v , giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát tri n 

KT- H và dự toán ngân sách Nhà nư c năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đ  

ban hành: 

-  uyết định số 68/ Đ-SNNPTNT ngày 22/01/2024 ban hành Kế hoạch 

thực hiện nhiệm v , giải pháp trọng tâm phát tri n nông nghiệp, nông thôn năm 

2024;  

- Các kế hoạch: Kế hoạch số 09/KH-SNNPTNT ngày 09/01/2024 về theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 69/KH-SNNPTNT ngày 

04/4/2024 theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành về an toàn 

thực phẩm năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn, trong đó giao 

nhiệm v  cho các chi c c trực thuộc Sở bao gồm:  uản lý chất lư ng Nông lâm 

sản và Thủy sản, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Thủy sản 

căn cứ chức năng, nhiệm v  đư c giao và theo nội dung Kế hoạch t  chức thực 

hiện, báo cáo kết quả thực hiện. 

- Công tác ki m tra tình hình thi hành pháp luật đư c Sở Nông nghiệp và 

PTNT quan tâm chỉ đạo và ban hành các Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 
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pháp luật của ngành đ  các đ n vị trực thuộc Sở thực hiện theo dõi thi hành pháp luật 

và tự ki m tra thi hành pháp luật về x  lý VPHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh  

Các Chi c c đ  xây dựng kế hoạch, t  chức rà soát, tự ki m tra, trên c  sở kết quả 

theo dõi và tự ki m tra, rà soát của các Chi c c, Sở Nông nghiệp và PTNT đ  có báo 

cáo kết quả: Tự ki m tra việc thi hành pháp luật về   VPHC t  ngày 01/01/2022 

đến ngày 31/5/2023 

- Về chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện 

nghiêm túc, đúng theo quy định pháp luật, chỉ đạo của UBND tỉnh và theo hư ng 

d n của Sở Tư pháp, t ng h p cung cấp và báo cáo đ y đủ, đúng th i gian quy 

định  

1.2. Về c c đ ề  k ện bảo đảm cho c n    c  heo d     nh h nh THPL 

- Về t  chức bộ máy, biên chế: Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT giao 01 

công chức làm công tác pháp chế làm đ u mối theo dõi, tham mưu; các Chi c c 

giao cho công chức kiêm nhiệm theo dõi, tham mưu thực hiện công tác này. 

- Về kinh phí: Về kinh phí phân b  chung cho hoạt động các đ n vị, chưa 

đư c cấp riêng đ  thực hiện nhiệm v  này  

- Công tác ph  biến, tập huấn, hư ng d n về nghiệp v  theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật   

Đ  việc tri n khai công tác theo dõi thi hành pháp luật đư c kịp th i, Sở 

Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn chỉ đạo các đ n vị trực thuộc Sở đưa các 

nội dung tuyên truyền, ph  biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 

của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật ; Nghị định số 

32/2020/NĐ-CP s a đ i, b  sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-

CP; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 

2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thực hiện trách nhiệm đư c giao 

tại  uyết định số 921/ Đ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tư ng Chính 

phủ về việc chuy n giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy 

định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 

14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý 

công tác thi hành pháp luật về x  lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật vào Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật hàng năm hoặc lồng 

ghép trong các bu i tuyên truyền, ph  biến pháp luật   

2. Tồn  ạ , hạn chế và nguyên nhân 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành có phạm vi rộng 

trên nhiều lĩnh vực, yêu c u cao về chuyên môn, nghiệp v  pháp luật, trong khi đó 

t  chức bộ máy, đội ngũ công chức tham gia vào công tác theo dõi thi hành pháp 

luật c n thiếu và yếu; lực lư ng cán bộ pháp chế tại Sở có 01 ngư i, tại các Chi 

c c chủ yếu là kiêm nhiệm; công chức ph  trách công tác theo dõi thi hành pháp 

luật thư ng xuyên chuy n đ i vị trí công tác theo quy định, nên không  n định; 

năng lực, khả năng tham mưu t  chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật của một bộ phận công chức, viên chức c n chưa sâu sát, thiếu kinh 



3 

 

nghiệm, chưa đư c tập huấn nghiệp v  công tác theo dõi thi hành pháp luật nên 

có lúc, có n i c n lúng túng   

II.   T QU  TH O   I, Đ NH GI  T NH H NH THI HÀNH 

PH P LUẬT NĂM      

1. V ệc b n h nh v n bản q   đ nh ch    ế   h  h nh v n bản q   phạm 

ph p l ậ  về l nh vực N n  n h ệp v  PTNT 

Việc tri n khai thực hiện các văn bản  uật của  uốc hội, Nghị định của 

Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành và các văn bản quy phạm pháp luật, văn 

bản hư ng d n thi hành luôn đư c Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động, kịp th i 

chỉ đạo các ph ng, đ n vị trực thuộc Sở tri n khai thực hiện; quán triệt đến  công 

chức, viên chức thực hiện; thông qua các hình thức như: Hội nghị, mở l p tuyên 

truyền, tập huấn, đối thoại, hư ng d n, các cuộc họp dân, niêm yết công khai tại 

c  quan, đ n vị,…  Đồng th i, đăng tải trên Trang thông tin điện t  của Sở, của 

các đ n vị trực thuọc Sở nội dung văn bản quy phạm pháp luật của Trung ư ng và 

tỉnh ban hành trong th i gian qua đ  công chức, viên chức và các t  chức, cá nhân 

d  dàng truy cập, tiếp cập và tìm hi u, nghiên cứu  

a) Số lư ng văn bản quy định chi tiết đ  đư c ban hành theo thẩm quyền: 

Trong năm 2024, thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh tri n khai chuẩn bị 

nội dung các Nghị quyết trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh,  uyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đ  chủ động, chủ trì, phối 

h p v i các Sở, ban, ngành và địa phư ng tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban 

hành 17 văn bản  PP , gồm: 05 Nghị quyết và 12  uyết định trên mốt số lĩnh 

vực thuộc pham vi quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT  

b) Tính kịp th i, đ y đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết và tính 

thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết: 

Đ  tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết trên 

địa bàn tỉnh kịp th i, đ y đủ; căn cứ  uật Ban hành văn bản  PP ,  uật S a đ i, 

b  sung một số điều của  uật Ban hành văn bản  PP , Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành  uật Ban hành văn bản  PP ; Nghị định số 154/2020/NĐ-

CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ s a đ i, b  sung một số điều của Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP, Danh m c Nghị quyết của HĐND tỉnh, Thư ng trực HĐND 

tỉnh và danh m c xây dựng  uyết định của UBND tỉnh  VB PP ) của Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành, giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu xây dựng trong 

năm 2024   

Tính đến th i đi m báo cáo, Sở Nông nghiệp và PTNT đ  tham mưu xây 

dựng, trình HĐND tỉnh ban hành 17 văn bản  PP , gồm: 05 Nghị quyết và 12 

 uyết định đư c xây dựng chặt chẽ, đảm bảo tính h p Hiến, h p pháp, tính thống 

nhất, đồng bộ, sát v i thực ti n  Văn bản quy định chi tiết trên địa bàn tỉnh chủ 

yếu c  th  hóa một số chính sách trên c  sở văn bản quy phạm pháp luật của 

Trung ư ng đ  quy định  Trình tự, thủ t c và th  thức soạn thảo văn bản quy 

phạm pháp luật chặt chẽ; do đó, không có văn bản chi tiết nào ban hành trái pháp 

luật  

http://hscvtnmt.ninhthuan.gov.vn/qlvb/VBden.nsf/str/B0A836434BFC415D472586B2002A48A4?OpenDocument
http://hscvtnmt.ninhthuan.gov.vn/qlvb/VBden.nsf/str/B0A836434BFC415D472586B2002A48A4?OpenDocument
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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 . V ệc bảo đảm c c đ ề  k ện cho  h  h nh ph p l ậ  về l nh vực N n  

n h ệp v  PTNT. 

a) Về kiện toàn t  chức bộ máy, nguồn nhân lực thi hành pháp luật, kinh 

phí, c  sở vật chất cho thi hành pháp luật: 

- Việc thực hiện nhiệm v  theo dõi tình hình THP  của Sở Nông nghiệp và 

PTNT đư c giao cho  ực lư ng thi hành: Thanh tra Sở, Bộ phận Pháp chế Sở 

Nông nghiệp và PTNT và các công chức đư c giao thực hiện chức năng ki m tra 

chuyên ngành của các Chi c c: Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật, Thủy sản,  uản lý chất lư ng Nông lâm sản và Thủy sản, Thủy l i và lực 

lư ng Ki m lâm, lực lư ng quản lý bảo vệ r ng theo phân công, phân cấp chức 

năng nhiệm v  c  th  của t ng đ n vị  Về kinh phí phân b  chung cho hoạt động 

các đ n vị, chưa đư c cấp riêng đ  thực hiện nhiệm v  này   

Tuy nhiên, đội ngũ công chức làm nhiệm v  theo dõi tình hình thực hành 

pháp luật chủ yếu kiêm nhiệm; nghiệp v  theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

nhất là công tác hư ng d n về nghiệp v , ki m tra việc thực hiện công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật chưa đư c tập huấn, bồi dưỡng nên c n một số 

vư ng m c trong tri n khai thực hiện. Phòng Thanh tra-Pháp chế của một số Chi c c 

chỉ có 01 đến 03 công chức, có Chi c c c n kiêm nhiệm nên hoạt động thanh tra, theo 

dõi thi hành pháp luật cũng như công tác theo dõi, thi hành x  lý vi phạm hành chính 

c n hạn chế, công tác tăng cư ng mở rộng số cuộc thanh ki m tra cũng như số cuộc 

chuyên ngành có tính chuyên môn sâu  thiếu đội ngũ có chuyên môn sâu, thiếu máy 

móc, trang thiết bị chuyên d ng…), do đó chưa đáp ứng các yêu c u công tác quản lý 

hiện nay  

b) Về công tác tập huấn, ph  biến pháp luật: 

Trên c  sở các Kế hoạch của UBND tỉnh và của Sở Nông nghiệp và PTNT, 

các đ n vị trực thuộc Sở đ  các xây dựng kế hoạch t  chức tuyên truyền, ph  biến 

pháp luật đến công chức, viên chức và các t  chức, cá nhân có hoạt động liên quan 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nư c của ngành Nông nghiệp và PTNT; kết quả như 

sau: Sở Nông nghiệp và PTNT đ  báo cáo g i Sở Tư pháp tại Báo cáo số 929/BC-

SNNPTNT ngày 18/11/2024  

 . V ệc    n  h  ph p l ậ  về l nh vực N n  n h ệpv  PTNT 

a) Tình hình tuân thủ pháp luật của c  quan Nhà nư c, ngư i có thẩm quyền 

Hoạt động thanh, ki m tra của Thanh tra Sở và các Chi c c trong năm 2024 

đư c thực hiện đúng các quy định của pháp luật  

b) Tình hình tuân thủ pháp luật của t  chức, cá nhân 

Nhìn chung công tác thi hành pháp luật về x  lý VPHC đ  đư c các t  

chức, cá nhân thực hiện đúng, đ y đủ; ngư i có thẩm quyền và việc áp d ng các 

văn bản quy phạm pháp luật nhà nư c trong các lĩnh vực đ  thực hiện đúng theo 

trình tự, thủ t c theo quy định; đ  áp d ng hình thức phạt b  sung các hành vi 

VPHC và biện pháp kh c ph c hậu quả theo đúng quy định của pháp luật, kết quả 

năm 2024 đ  ban hành 26 quyết định x  phạt VPHC 26 trư ng h p VPHC, nộp 

NSNN số tiền 84.583.626 đồn ; tư c quyền s  d ng Giấy CNĐĐ buôn bán phân 

bón, thuốc BVTV, chứng chỉ hành nghề thuốc thú y trong 02 tháng đối v i 05 cá 
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nhân; tiêu huỷ 14 gói thức ăn b  sung ANTI-DEATH dùng trong NTTS; đồng 

th i kịp th i tham mưu   nh đ o Sở chỉ đạo các đ n vị qua thanh tra kh c ph c, 

có giải pháp chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định 

pháp luật về: đấu th u, quản lý s  d ng kinh phí, công khai minh bạch danh m c 

dự án đ u tư, dự toán, quyết toán kính phí theo quy định  

4. Nhận đ nh ch n  về kế  q ả  heo d  , đ nh       nh h nh THPL 

- Việc tham mưu xây dựng, ban hành kịp th i các Văn bản  PP : các Nghị 

quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh đ  c  th  hóa các quy định của 

Trung ư ng nh m t  chức tri n khai ph  h p v i tình hình thực tế của địa 

phư ng, đồng th i kịp th i ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành đ  

tác động đến việc quản lý, thực hiện, chấp hành của các ph ng, đ n vị trực thuộc 

Sở và các t  chức, cá nhân đư c thuận l i, c  th  h n trong quá trình tri n khai 

thực hiện   

- Tăng cư ng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp 

v , đạo đức công v  cho đội ngũ công chức, viên chức trong toàn ngành đ  tạo 

nhận thức về pháp luật và chấp hành pháp luật của đội ngũ công chức, viên chức 

của ngành, nhất là lực lư ng trực tiếp thực thi  nhiệm v  thanh ki m tra, x  lý 

VPHC và của các t  chức, cá nhân tham gia trong quá trình sản xuất, kinh doanh 

trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT ngày càng đư c nâng lên   

- Việc t  chức các hoạt động thanh ki m tra trên các lĩnh vực thuộc ngành quản 

lý, qua đó đ  kịp th i phát hiện, x  lý các hành vi vi phạm là việc làm c n thiết nh m 

bảo đảm về an toàn thực phẩm, việc x  lý vi phạm hành chính đ  góp ph n: 

  Giáo d c, răn đe các t  chức, cá nhân không chấp hành các quy định của 

pháp luật, sản xuất, kinh doanh gian lận, kém chất lư ng, không bảo đảm 

ATTP,… ,thông qua đó nâng cao trách nhiệm của t  chức, cá nhân sản xuất kinh 

doanh chấp hành tốt h n các quy định pháp luật liên quan   

  Tạo sự bình đ ng trong S KD trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, 

kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, góp ph n phát tri n sản xuất, kinh doanh thuộc 

lĩnh vực ngành quản lý đi đúng hư ng, góp ph n tạo sản phẩm chất lư ng, an toàn 

cho ngư i tiêu dủng, s  d ng góp ph n bảo đảm sức kho  cho ngư i dân  

III. GI I PH P, ĐỀ XUẤT,  I N NGHỊ 

1. G ả  ph p 

a) Tập trung làm tốt công tác giáo d c chính trị, tư trưởng trong lực lư ng 

công chức, viên chức, nhất là lực lư ng đư c giao trách nhiệm thực thi nhiệm v  

theo dõi thi hành pháp luật trong toàn ngành. 

b) Chỉ đạo, tăng cư ng, nâng cao h n nữa trách nhiệm đội ngũ công chức, 

viên chức tham mưu công tác thi hành pháp luật về x  lý vi phạm hành chính. 

c) Tiếp t c tăng cư ng thực hiện thư ng xuyên công tác tuyên truyền, ph  

biến các quy định pháp luật trong lĩnh vực ngành quản lý,  nhất là đối v i lĩnh vực 

an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng th i tiếp t c đ i m i hình thức tuyên truyền đ  

ngư i dân nông thôn d  tiếp cận v i các quy định của pháp luật  



6 

 

d) Tiếp t c nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp v  cho công 

chức làm công tác pháp chế, công chức làm công tác soạn thảo, rà soát các văn 

bản quy phạm pháp luật, công chức làm công tác thanh, ki m tra trên các lĩnh vực 

trong đó có lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà 

nư c của ngành nh m đáp ứng đư c yêu c u của công tác này trong th i gian t i  

đ) Thực hiện tốt  uy chế phối h p theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên 

địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực ngành quản lý  

e) Tăng cư ng sự phối h p, công tác giữa các cấp, các ngành, hội, đoàn th , 

chính quyền địa phư ng nhất là địa phư ng cấp x  trong công tác tuyên truyền, 

ph  biến, giáo d c pháp luật về x  lý vi phạm hành chính, các quy định chuyên 

ngành của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm b ng nhiều nội dung, hình thức 

phong phú, đa dạng, ph  h p v i t ng đối tư ng, t ng khu vực, v ng, miền trên 

địa bàn tỉnh  

 . Đề x ấ , k ến n h  

- Tiếp t c chủ động, tích cực, tăng cư ng phối h p v i các cáp, các ngành, 

địa phư ng trong công tác điều tra, xác minh x  lý vi phạm hành chính đối v i 

các hành vi vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh, ATTP thuộc phạm vị quản lý Nhà 

nư c của ngành đ  kịp th i x  lý nghiêm các đối tư ng vi phạm theo đúng quy 

định pháp luật, nhất là các đối tư ng vi phạm manh động trong lĩnh vực này  

- Đề nghị Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh mở các l p tập huấn, bồi 

dưỡng về nghiệp v  theo dõi tình hình thi hành pháp luật, x  lý VPHC cho đội 

ngũ công chức đư c giao nhiệm v  này; Trong trư ng h p c n thiết, Sở Nông 

nghiệp và PTNT sẽ phối h p v i Sở Tư pháp mở các l p tập huấn, bồi dưỡng về 

chuyên môn nghiệp v  theo dõi tình hình thi hành pháp luật, x  lý VPHC cho đội 

ngũ công chức, viên chức của ngành trong năm tiếp theo  

- Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên ph ng tỉnh, lực lư ng Công an các cấp, chính quyền địa phư ng các cấp t  

huyện t i x  tiếp t c xem xét, bố trí lực lư ng, tích cực phối h p v i lực lư ng 

thanh tra chuyên ngành, ki m ngư,… tăng cư ng ki m tra đ  kịp th i phát hiện và 

x  lý các t  chức, cá nhân có hành vi vi phạm đảm bảo kịp th i, đúng quy định 

pháp luật nhất là đối v i lĩnh vực an toàn thực phẩm, lĩnh vực khai thác thủy sản 

trong phạm vi quản lý Nhà nư c của ngành Nông nghiệp và PTNT.  

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Sở Tư pháp đ  t ng h p./. 

 KT. GIÁM ÐỐC 
Nơi nhận:   
- Sở Tư pháp  báo cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các Chi c c thuộc Sở; 

-  ưu: VT, TTr  

 

 

PHÓ GI M ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần N ọc H ế  
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